UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG TH LIÊN AM-LÝ HỌC
MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5 HỌC KÌ I
 NĂM HỌC 2024 – 2025
I. MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA
	Tên nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
	Mức 1 
(Nhận biết) 
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)

	1. Số và phép tính

	- Nhận biết PSTP và viết PSTP ở dạng hỗn số.
-  Đọc, viết được số thập phân.
- Nhận biết được cấu tạo số thập phân gồm phần nguyên, phần thập phân và hàng của số thập phân.
- Nhận biết được cách so sánh hai số thập phân.
- Làm tròn số thập phân.

	- Sắp xếp được các số thập phân theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số thập phân.
- Thực hiện được các phép tính với số thập phân.
- Thực hiện được phép nhân, chia nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000;... hoặc với 0,1; 0,01; 0,001;...
- Tìm thành phần chưa biết trong phép tính. 
- Tính giá trị của biểu thức với số thập phân.

	- Giải quyết vấn đề thực tiễn gắn với việc giải các bài toán  liên quan đến các phép tính với các số thập phân, liên quan đến các dạng toán đã học (tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó; tìm số trung bình cộng; bài toán liên quan đến rút về đơn vị, tìm phân số của một số,…)
- Vận dụng các tính chất của các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, mối quan hệ giữa các phép tính để tính thuận tiện, tìm thành phần chưa biết trong phép tính, giải quyết một số vấn đề có liên quan trong thực tế.

	2. Hình học và Đo lường
 
	- Nhận biết được các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích đã học và mối quan hệ giữa các đơn vị đo trong cùng bảng đơn vị đo.
- Nhận biết các yếu tố : đáy, đường cao của tam giác, hình thang; đường kính, bán kính, tâm hình tròn.  
- Nhận biết cách tính chu vi, diện tích các hình đã học (hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình tròn)
	- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo độ dài, diện tích, khối lượng và số đo thời gian.
- Vẽ được các hình: hình tam giác (đường cao hình tam giác), hình thang (đường cao hình thang), đường tròn.
- Tính được chu vi, diện tích các hình đã học: hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình thang, hình tròn
	- Vận dụng cách tính chu vi, diện tích các hình đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan.



II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Mạch kiến thức
	Số câu
Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số và phép tính
	Số câu
	1 câu
	
	1,5 câu
	1 câu
	
	1 câu
	2,5 câu
	2 câu

	
	Câu số
	1
	
	3,4a
	5
	
	8
	
	

	
	Số điểm
	1,0 điểm
	
	1,5 điểm
	2,0 điểm
	
	1,0 điểm
	2,5 điểm
	3,0 điểm

	 2. Hình học và Đo lường

	Số câu
	1 câu
	
	0,5 câu
	1câu
	
	1 câu
	1,5câu
	2 câu

	
	Câu số
	2
	
	4b
	6
	
	7
	
	

	
	Số điểm
	1,0 điểm
	
	0,5 điểm
	1,0 điểm
	
	2,0điểm
	1,5điểm
	3,0điểm

	Tổng số câu
	
	2 câu
	4 câu
	2 câu
	4 câu
	4 câu

	Tổng số điểm
	
	2,0 điểm
	5 điểm
	3 điểm
	4 điểm
	6 điểm

	Tỉ lệ %
	
	20%
	50%
	30%
	40%
	60%


























III. ĐỀ ĐỀ XUẤT
BÀI  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ I
				                                              MÔN TOÁN - LỚP 5
Số báo danh: ...................				           Năm học 2024- 2025
Phòng thi: .......................                                                    ( Thời gian làm bài : 40 phút)Điểm: …………………
Bằng chữ:...........................
Bằng chữ: ……………....................

	Người coi
	Người chấm

	
	


I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1.(M1-1điểm).a. Số gồm 3 chục, 6 đơn vị, 2 phần trăm là: 
	A. 36,2	B. 36,02	C. 36,200	D. 36,002
b. Làm tròn số thập phân 14,56 đến hàng phần mười được: 
	A. 14,6	B. 14,66	C. 13,56	D. 15,56
Câu 2. (M1-1đ)
a .Diện tích của hình tam giác có chiều cao 4,5 cm và độ dài đáy 3,4 cm.
	A. 15,3 cm2        B. 7,65 cm2      C. 15,8 cm2                              D. 7,9 cm2
b.  Diện tích của hình thang bên là: 3 dm
7,2 dm
2,5 dm

	A. 10,5 cm2	B. 6,35 cm2	
	C. 29,1 cm2	D. 14,55 dm2
Câu 3: (M2-1đ)  a. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
	A. 248,3 : 100 = 2,483
	B. 248,3 : 100 = 24830

	C.  248,3 : 100 = 24,830
	D. 248,3 : 100 = 0,2483


b.   15,784 < 15,……84. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
	A. 5	B. 6	C. 7	D. 9
Câu 4. (M2-1điểm).
a. Điền số
 

5,65
- 0,987
x 0,01



b. Điền số thích hợp vào ô trống.
2 dm 
Chu vi của hình vẽ bên là: …………


Chu vi của hình vẽ bên là: …………		.
2 dm
.
2 dm
.
2 dm


II. Tự luận 
Câu 5 : (M2-2điểm) Đặt tính rồi tính:          
  a. 7,86+123,7        b.  105 – 36,29            c.1,36 x 7,9              d.  7,82 : 2,3
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Câu 6. (M2- 1 điểm) Điền số hoặc số thập phân thích hợp vào ô trống:
	a.2 cm 6 mm = ……………… cm
	b.300 kg = ……………… tấn

	c.2 km2 = ……………… m2
	d.1ha 5 m2 = ……………… ha


Câu7. (M3) ( 2,0 điểm) Hưởng ứng phong trào “Chúng em với an toàn giao thông” , bạn Việt làm một biển báo giao thông cấm đi ngược chiều là hình tròn bằng bìa có đường kính 40 cm. Ở giữa là hình chữ nhật có diện tích bằng 1/5 diện tích của biển báo. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hình chữ nhật ở giữa biển báo.
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 8: (M3- 1 điểm)a.Tính bằng cách thuận tiện: 
2,65 x 63,4 + 2,65 x 37,6 – 2,65 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
b. Biết trung bình cộng của 10 số là 96,5, trung bình cộng của 9 số là 81,2. Hỏi số thứ 10 bằng bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN HKI LỚP 5

I. Trắc nghiệm (4 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1a
	B.
	0,5 điểm

	1b.
	A
	0,5 điểm

	2a.
	B
	0,5 điểm

	2b.
	D
	0,5 điểm

	3a.
	A:Đ; B:S  ; C: S   ; D: S
	0,5 điểm

	3b.
	D
	0,5 điểm

	4a
	565,987  ;  565
	0,5 điểm

	4b
	12,56 dm
	0,5 điểm


II. Phần tự luận: (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	5
	a)131,56	     b) 86,71
 c)10,744        d) 3,4
	2 điểm (mỗi phần đặt tính và tính đúng cho 0,5 điểm)

	6
	a.2,6cm	b.0,3 tấn
	1 điểm

	
	
	Mỗi phần đúng cho 0,25đ

	
	c.2000000	d.1,0005ha
	

	
	
	

	7
	
	2 điểm

	
	       Bán kính của biển báo hình tròn là: 
40 : 2 = 20 ( cm )
       Diện tích của biển báo hình tròn là:
20 x 20 x 3,14 = 1256 ( cm2)
[bookmark: _GoBack]Diện tích  phần hình chữ nhật trong biển báo là:
1256 : 5 = 251,2 ( cm2)
Đáp số:  251,2 cm2
	
0.5 điểm

0,75điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	8
	2,65 x 63,4 + 2,65 x 37,6 – 2,65 
=  2,65 x (63,4 +37,6 – 1)
= 2,65 x 100
= 265
	
0,2 điểm
0,2 điểm
0,1 điểm

	
	b) Tổng  của 10 số là: 96,5 x 10 = 965
 Tổng  của 9 số là: 81,2 x 9 = 730,8
Số thứ 10 là: 965 – 730,8 =  234,2
	0,2 điểm
0,2 điểm
0,1điểm




